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Thời gian bắt đầu ngập lụt

90 ~ 120
120 ~ 240
240 ~ 480
480 ~ 720

60 ~ 90
30 ~ 60
20 ~ 30

0 ~ 10
10 ~ 20

Thời gian (phút) cho đến khi 
độ sâu ngập đạt đến 30cm

Khu vực có cảnh báo thảm họa sóng thần (Mực nước tiêu chuẩn)

3,0m ~ dưới 5,0m
5,0m ~ dưới 10,0m

1,0m ~ dưới 3,0m
0,5m ~ dưới 1,0m
0,3m ~ dưới 0,5m
Dưới 0,3m

Mực nước tiêu chuẩn

Giải thích về mực nước tiêu chuẩn
・ “Mực nước tiêu chuẩn” là mực nước dựa trên Khoản 2 Điều 53 của Luật về xây dựng 

khu vực phòng chống thảm họa sóng thần, và đây cũng là tiêu chuẩn về độ cao, v.v... 
có hiệu quả trong việc lánh nạn của các cơ sở lánh nạn khi xảy ra sóng thần. 

・ “Mực nước tiêu chuẩn” là mực nước được xác định bằng cách cộng thêm giá trị được 
công nhận là cần thiết sau khi xem xét sự gia tăng mực nước của sóng thần do sự va 
chạm với các công trình xây dựng, v.v... vào mực nước liên quan đến độ sâu mực 
nước được xác định trong giả 
định ngập lụt do sóng thần, và 
được thể hiện bằng chiều cao 
tính từ mặt đất (đơn vị mét). 
(Tham khảo hình bên phải)

Sóng thần

Mực nước tiêu chuẩn

Mặt đất

0 500

1：22.000

1.000m

0

1：43.000

500 1.000m0

1：43.000

500 1.000m

Tòa nhà phía Nam Minami Inaei So
Inaei So Tòa 1 through 5
Minato So Tòa 1~4, 6, 7
City Family Minato
Minato South Silver Housing
Minato West Silver Housing
Minato East Silver Housing
Umenoki So Tòa 1, 2
City Family Inaei
City Family Kamonoura
Trường tiểu học Noseki

Nichirei Logistics Tokai Co.,Ltd. Nagoya 
Minato Distribution Center

Cainz Home Cửa hàng Nagoya Minato
Lions Mansion Inaei
Higashi Inaei Silver Housing
Konan So Tòa 1, 2, 6
Shin Inaei So Tòa 7, 8
Nishi Inaei So Tòa 3, 7
Khu nhà ở Minatoinaei do tỉnh quản lý Tòa 1, 2
City Family Higashi Inaei
Higashi Inaei So Tòa 1~8, 10
Nakainaei So Tòa 1~4
Trung tâm cộng đồng Inaei
Trường trung học cơ sở Konan
Trường tiểu học Inaei
Lions Mansion Kosei 5th
Familiare Minato 2nd
Takara Mansion Hojin
Takara Mansion Kosei
Lofty Hojin Fine Stage
Prior Kosei
Residence Kosei
Familiare Minato 5th
Familiare Minato 3rd
Valloire Hojin
TRILLION
Chateau Parche
Maison Mitake
Trung tâm cộng đồng Kosei

Trung tâm xử lý nước Hojin, Cục hệ thống cấp thoát nước 
(Nhà kho cơ sở xử lý nước, Cơ sở sử dụng địa phương)

Trường tiểu học Kosei
Trường trung học cơ sở Hojin
Kanzaki Industry Co.,Ltd. Nhà máy Minato Ward Tsukisancho

Mega Concorde 1220 Cửa hàng đường 23 
Nagoya Minato (Tòa nhà cửa hàng)

Mega Concorde 1220 Cửa hàng đường 23 
Nagoya Minato (Tòa nhà bãi đỗ xe)

Nhà trẻ Minato
Cửa hàng KEIZ Minato (Bãi đỗ xe tự hành)
C-Tech Corporation Enjyaku Branch Office
Sendan Co.,Ltd. Sendan Port
Trung tâm xử lý nước Seibu, Cục hệ thống cấp thoát nước
Cơ sở phân phối nước Nakagawa Nishi, Cục hệ thống cấp thoát nước
Trường tiểu học Ote
Superior Sunari
Nagoyaka House Maruike
Kanefune Mansion
Hongu Heights Yamada
You House Hongu
Trung tâm cộng đồng Seisho
Nhà thi đấu võ thuật tỉnh Aichi
Trường tiểu học Seisho
Nakakoma Kyuban Apartment Complex Tòa 1, 2, 4~7
Trung tâm cộng đồng Tokai
Trường tiểu học Tokai
Lala Port Nagoya Minato Aqlus bãi đỗ xe cao tầng
TOHO GAS Energy Center
Sugie Seiki Co.,Ltd.
MEGA Don Quijote Cửa hàng UNY Tokai-dori
Minato Ward Office General Government Building
Tatsumi So Tòa 1, 2
Trung tâm cộng đồng Nakagawa
Trường trung học cơ sở Komei
Trường tiểu học Nakagawa
Kibakiyosatoen
Charmant Corp Kibacho Tòa 1, 2
Tòa nhà phức hợp chung cư Kiba số 1 ~ 4
Khu nhà ở Kiba South do tỉnh quản lý Tòa 1~3
Khu nhà ở Kiba East do tỉnh quản lý Tòa 1
Minami Kiba So Tòa 2~6
Higashi Tsukiji So
Ryugu So
Higashi Tsukiji Community Center
Trường tiểu học Higashi Tsukiji

Tòa nhà lánh nạn khi có sóng thần
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Noseki

Inaei

Kosei

Ote

Seisho

Tokai

Nakagawa

Higashi 
Tsukiji

Danh sách các tòa nhà lánh nạn khi có sóng thần

Tổ chức y tế Kyoenkai Cơ sở chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi cần chăm sóc Triton
Meiko Building 2nd
Nagoya Port Joint Government Building Main Building
Horai So
Tsukiji City Housing
Irifune So
Văn phòng chính Trạm cứu hỏa Minato
Trung tâm cộng đồng Nishi Tsukiji
AICHI KAIUN CO.,Ltd.
Tòa nhà trụ sở chính Hiệp hội quản lý cảng Nagoya/Hội quán cảng Nagoya
Trường tiểu học Nishi Tsukiji
Cainz Home Cửa hàng Nagoya Tochi
Khu nhà ở Tochi do tỉnh quản lý Tòa 2, 3
Tochi Higashi Jutaku Tòa 1, 2
UNY Co.,Ltd Port Walk Minato Cửa hàng Apita Minato
Tochi Nishi So Tòa 3
Trung tâm cộng đồng Tochi
Trường trung học cơ sở Tochi
Trường tiểu học Tochi
Corp Meiri 2nd
Feel EQVo !　Cửa hàng Iriba
Silver Life Getto
Khu nhà ở Ousu
Takara Mansion Ousu 2nd
Takara Ousu Heights
Kito Shotoku Building
Kito Ousu Building
Maeda Shoten
Kito Head Office Building
Trung tâm cộng đồng Meitoku
Trường tiểu học Meitoku
Avenue Shotoku
Grand Hills Shotokucho Building 2
You House 2nd Shotoku
Mirairo
Takara Mansion Kawamacho
Takara Mansion Kawamacho Square
Lions Mansion Shotokucho 2nd
Lions Mansion Shotokucho
Lions Mansion Budokammae
Takara Shotoku Park Heights
Amenity Shotoku
Setoru Shotoku
Maison Sun Hill
Liberty Toyo
Minato Ga Mieru Mansion
Nagoya Immigration Services Agency
Shoho So Tòa 1, 2
Trung tâm cộng đồng Shoho
Trường tiểu học Shoho
Trung tâm Rainbow Minato - Tòa đỗ xe
Viện dưỡng lão đặc biệt Minato Jurakuen 2nd
Takara Mansion Hongu Park
Kito 2nd Dongo Building
Shintaimei So Tòa 5
Shinkohoku So Tòa 1, 2
Taimei Minami So Tòa 1~4
White Heights Meiwa
Shindongo So Tòa 1~6
Trung tâm cộng đồng Ousu
Trường mẫu giáo Uguisu
Trường trung học cơ sở Kohoku
Trường tiểu học Ousu
Maruha Nichiro Corporation Nagoya Distribution Center
Kinjo Wharf Parking Lot
Sorami Sludge Recycling Center
Trung tâm triển lãm quốc tế Nagoya (Trung tâm giao lưu, bãi đỗ xe cao tầng)
Tòa nhà phía Bắc Minami Inaei So

Tòa nhà lánh nạn khi có sóng thần
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Shoho
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Noseki

Tòa nhà số 2 Trường trung học phổ thông Ishin của tỉnh (Phía nam Tòa nhà khu học xá)
Trường tiểu học Takagi
Khu nhà ở Chitose
Trường đại học ô tô Nissan Aichi, Trường dạy nghề Nissan Gakuen
Nagoya Customs 1st Koyocho Dormitory (Wakashachi Dormitory)
International Student Center
Koraku So Tòa 1~4
Shin Koei So
City Family Koraku
Trung tâm học tập suốt đời Minato
Trường trung học cơ sở Toko
Trường tiểu học Koraku
Sunshine Chidori
Nagoya Port Welfare Hall
Casa Di Mare
Tổ chức y tế Tojukai Bệnh viện Azuma Rehabilitation
Bệnh viện Rinko
Marumi Royal Minato
Harbor Lodge Nagoya (Nagoya Sailors Hall)
Usami Building

Tòa nhà lánh nạn khi có sóng thần
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Nishi Tsukiji

Abitashion Yamada

Viện dưỡng lão đặc biệt Nagoyaka House 
Jinguji/Jinguji Silver Housing

Chateau Biore
Nhà ở công cộng Ishin-nanso (Tòa nhà phía Bắc và phía Nam)
Trung tâm cộng đồng Jinguji
Trường tiểu học Jinguji
La Nashica Arakogawa
Nhà trẻ Zenshin
Aburaya Heights Nakano 2
Takara Mansion Zennan Park
Ito Heights
Hun Heights Mari
UNIBLE Zennancho
Mizuki
First Senju Building
Chateau La Mer
Chateau Blanc et Blue
Belle Maison Oyama
Trung tâm cộng đồng Takagi

Tòa nhà lánh nạn khi có sóng thần
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Viện dưỡng lão đặc biệt Higashichaya Gyoen
TOKYO interior Trụ sở chính Nagoya
Chaya/Tachibana Evacuation Facility
Nagoya City 2nd Crematorium
AEON Mall Nagoyachaya
Coffee shop Bell
Viện dưỡng lão đặc biệt 2nd Koraku So
Meiko Trans Co.Ltd. Fujimae Distribution Center
Viện dưỡng lão đặc biệt Koraku So
Nishi Chaya So Tòa 11
Nishi Chaya So Tòa 2, 9, 10
Nơi lánh nạn khẩn cấp Ogawa
Nơi lánh nạn khẩn cấp Kawahara
Nơi lánh nạn khẩn cấp Fujitaka
Nơi lánh nạn khẩn cấp Nanashima
Hội quán Fujimae
Trung tâm giao lưu Nan-yo
Trường trung học phổ thông Nan-yo của tỉnh (Tòa nhà khu học xá số 1 ~ 3)
Trường trung học cơ sở Nan-yo Higashi
Trường tiểu học Nan-yo
Wakita Corporation Văn phòng kinh doanh Nagoya Minato
Seagull Hojin

Tòa nhà lánh nạn khi có sóng thần
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Nan-yo

Jinguji

Agricultural Culture Garden
Lions Mansion Nan-yocho
Dia Palace Todagawa Ryokuchi
AEON Nan-yo Shopping Center
Maison Futamura 3
Maison Futamura 2
Maison Futamura
Sun Mall V
Trường trung học cơ sở Nan-yo
Trường tiểu học Fukuharu
Edel Kogasu
La Valse Konishi
Trung tâm Shinzan Nan-yo (Bãi đỗ xe cao tầng)
Nagoya Driving School Minato School
Lions Mansion Nan-yocho 2nd
New Corp Nan-yo
Spectrum Sendoba
Nakagawa Gastroenterology Surgery
Lions Mansion Nan-yocho 3rd
Lions Mansion Nan-yocho
Nan-yo Ichibankan
You House Nan-yo
Rainbow Nan-yo
MAEDA ROAD CONSTRUCTION Co.,Ltd.
Hapiness Chita
Pastoral Chita
Freude Kogasu
Maison Inoue
Avenue Nan-yocho
5th Corp Yutaka
Corp Yutaka 2nd
Trung tâm cộng đồng Fukuta
Trường tiểu học Fukuta
Văn phòng quận phụ trách cải tạo đất Chayanochi
Hygge Ogawanomori
Hananosato Nan-yo
Cơ sở chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi cần chăm sóc Kaiko
Cơ sở chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi cần chăm sóc Care Support Shinchaya
Kanie River Drainage Pump Station
Viện dưỡng lão đặc biệt Kibonosato 2nd
Work Place Egao
Fukuda River River Mouth Drainage Pump Station
Viện dưỡng lão đặc biệt Service Network Nan-yo
Kondo Building 7th
Nursing Home for the Elderly Kibounosato
Tổ chức y tế Kyoenkai Cơ sở chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi cần chăm sóc Anzu
Strawberry Garden
Trung tâm cộng đồng Nishi Fukuta
Trường tiểu học Nishi Fukuta

Tòa nhà lánh nạn khi có sóng thần
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Fukuharu

Fukuta

Nishi Fukuta

Kanie River Drainage Pump Station
Trường tiểu học Funairi

Tòa nhà lánh nạn khi có sóng thần
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Thị trấn Kanie Danh sách các tòa nhà lánh nạn khi có sóng thần

Khu
vực

Khu vực 
trường học

Khu
vực

Khu vực 
trường học

Khu
vực

Khu vực 
trường học

Khu
vực

Khu vực 
trường học

Khu
vực

Khu vực 
trường học

Khu
vực

Khu vực 
trường học

Giải thích về bản đồ cảnh báo nguy hiểm sóng thần
Là cơ sở lánh nạn tạm thời trong trường hợp cảnh báo sóng thần, cảnh 
báo sóng thần lớn được phát đi, và khi không có vùng đất cao gần đó.

Đê chắn sóng
Là cơ sở để ngăn chặn thiệt hại do sóng thần và nước dâng do bão, v.v...

Tòa nhà lánh nạn khi có sóng thần (Địa điểm lánh nạn khẩn cấp được chỉ định đối với sóng thần)

Chú thích

Khu vực thuộc đối tượng sơ tán trước

Khu vực 
trường học

No.
A1

Tòa thị chính quận Chi nhánh Trạm cứu hỏa

Đây là khu vực thường xảy ra ngập lụt từ 30cm trở lên trong vòng 30 phút kể 
từ khi xảy ra động đất, do ảnh hưởng của việc sụt lún đê do chấn động mặt đất. 
Phạm vi ngập lụt sẽ mở rộng theo thời gian, vì vậy khi xảy ra thảm họa, người 
dân xung quanh khu vực đối tượng cần phải nhanh chóng sơ tán.

Quét mã tại đây để xem chi tiết về địa điểm lánh 
nạn, v.v... của tòa nhà lánh nạn khi có sóng thần

Nagoya City Tsunami Evacuation Building Tìm kiếm
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K12
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K4
K3
K2
K1
J19
J18
J17
J16
J15
J14
J13
J12
J11
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J7
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J5
J4
J3
J2
J1

I13
I12
I11
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I8
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H16
H15
H14
H13
H12

O2
O1

N10
N9
N8
N7
N6
N5
N4
N3
N2
N1

M19
M18
M17
M16
M15
M14
M13
M12

P6

P5
P4
P3
P2
P1

O15
O14
O13
O12
O11
O10
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O4
O3

Q20
Q19
Q18
Q17
Q16
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Q13
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Q5
Q4
Q3
Q2
Q1
P8
P7

T10
T9
T8
T7
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T3
T2
T1

S23
S22
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S20
S19
S18
S17
S16
S15
S14
S13
S12
S11
S10
S9
S8
S7
S6
S5
S4
S3
S2
S1

R16
R15
R14
R13
R12
R11
R10
R9
R8
R7
R6
R5
R4
R3
R2
R1

・ Bản đồ này là bản đồ thể hiện các khu vực có cảnh báo thảm họa sóng thần, thời gian bắt đầu ngập lụt, tòa nhà lánh nạn khi có sóng 
thần, v.v... do tỉnh Aichi chỉ định vào tháng 7/2019, dựa trên “Giả định ngập lụt do sóng thần” do tỉnh Aichi công bố vào tháng 11/2014. 

・ Tần suất xảy ra 1 lần trong 1000 năm hoặc thấp hơn, nhưng nếu xảy ra sẽ gây ra thiệt hại vô cùng nghiêm trọng sóng thần cấp cao nhất 
sẽ gây ra thiệt hại nghiêm trọng.

Quận Minato

Bản đồ này sử dụng bản đồ cơ sở quy hoạch thành phố được tạo vào năm 2015 và 2016. Ngoài ra, chúng tôi sẽ chỉnh sửa tình trạng sau khi tạo nếu cần. Đối với thị trấn Kanie, thành phố Yatomi, làng Tobishima và thành phố Tokai, chúng tôi đã sử dụng bản đồ cơ sở quy hoạch thành phố với sự phê duyệt của các thành phố, thị trấn, làng xã. 
(Mã số phê duyệt: Thị trấn Kanie: 3蟹まち収 Số 36, Thành phố Yatomi: 3弥都 Số 47, Làng Tobishima: 3建 Số 167, Thành phố Tokai: 都 Số 29)
 

Phần gạch chéo là khu vực 
bên ngoài thành phố Nagoya
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